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	Số:  20 /BC-BCT
	                    Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUÝ I NĂM 2016

Quý I năm 2016, tình hình kinh tế thế giới vẫn nhiều bất ổn, kinh tế Mỹ và khu vực Châu Âu tăng trưởng thiếu bền vững, kinh tế Trung Quốc, Nhật Bản và các nước đang phát triển vẫn trong giai đoạn khó khăn, tình hình sản xuất, thương mại chưa có nhiều cải thiện. 
Ở  trong nước, tình hình thiên tai gay gắt trên diện rộng, rét buốt, băng giá tại các tỉnh phía Bắc, hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh phía Nam, lượng nước các hồ bị thiếu hụt dẫn đến thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt; giá dầu thô biến động khó lường... đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và kinh doanh của nước ta. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong Quý I năm 2016, Bộ Công Thương đã tích cực và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chủ động đề ra chương trình hành động và các giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo để thực hiện, qua đó thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển; xuất khẩu duy trì tăng trưởng; thị trường trong nước ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo.

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 tăng 23,8% so với tháng 2, tăng 6,2% so với tháng 3 năm 2015. Quý I năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,3% với với cùng kỳ năm 2015, trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 1,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,1%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,4% (Phụ lục 1). 

Xét theo công dụng của sản phẩm công nghiệp, chỉ số sản xuất của sản phẩm trung gian dùng cho quá trình sản xuất tiếp theo tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm là tư liệu sản xuất tăng 8,7% (công cụ sản xuất tăng 5,9%; tư liệu xây dựng tăng 9,4%); sản phẩm tiêu dùng dân cư tăng 5,4%.

Biểu đồ 1: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

TRONG QUÝ I NĂM 2016 SO VỚI CÙNG KỲ
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Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất Quý I năm 2016 tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 23,1%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 14,8%; dệt tăng 12%; sản xuất đồ uống tăng 10,9%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 10,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 10,2%; sản xuất và phân phối điện nước tăng 13,1%. Một số ngành có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ: Khai thác than cứng và than non tăng 0,9%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 1,9%; sản xuất thuốc lá giảm 2,6%; sản xuất thiết bị điện giảm 3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 2,7%.

Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước như: Điện sản xuất tăng 14%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 16%; sắt thép thô tăng 13,7%; thép cán tăng 23,7%; thép thanh, thép góc tăng 32,2%; tivi tăng 43,1%; ôtô tăng 22,3%… Một số sản phẩm tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm trước như: Dầu thô khai thác giảm 1,9%; điện thoại di động giảm 17,6%; xe máy giảm 4%; giày, dép da giảm 3,7%; sữa tắm, sữa rửa mặt giảm 2,8%... (Phụ lục 2).
2. Tình hình tiêu thụ
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 2 tháng đầu năm 2016 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất đồ uống tăng 15,6%; dệt tăng 43,4; sản xuất kim loại tăng 24,5%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 12,6%; sản xuất kim loại tăng 24,5%; sản xuất thiết bị điện tăng 14,6%. Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất trang phục tăng 3,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 0,1%; sản xuất thuốc lá giảm 3,5%, sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 19,2%... (Phụ lục 3).
3. Tình hình tồn kho
Tại thời điểm 01 tháng 3 năm 2016, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7% so với cùng thời điểm năm 2015. 

Chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ: Sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 57,9%; sản xuất kim loại giảm 16,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 15,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 52,2%... Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất đồ uống tăng 56,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 83,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 46,6%;…. (Phụ lục 4).
Đánh giá chung: 
Quý I năm 2016, sản xuất công nghiệp tăng trưởng 6,3%, đây là mức tăng thấp so với mức tăng 9,1% của cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do khai thác dầu thô giảm (giảm 1,2%); nhóm ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học và sản xuất thiết bị điện có xu hướng tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ năm 2015 (Quý I năm 2016 tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2015, quý I năm 2015 tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2014).
Điện sản xuất cung cấp cho ngành công nghiệp và xây dựng thấp hơn so với cùng kỳ, tăng 9,12% (cùng kỳ năm 2015 tăng 17,9%) là những dấu hiệu cho thấy sự khó khăn trong sản xuất... Đây là những yếu tố cần quan tâm để có giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển ngành phù hợp, 
Trong thời gian tới, tình hình sản xuất công nghiệp dự báo sẽ khả quan hơn với các yếu tố như sau: 
- Tồn kho ở mức hợp lý và thấp hơn cùng kỳ năm 2015 (quý I năm 2016 thấp hơn 2,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2015).
- Giá dầu thế giới dự báo vẫn ở mức thấp, đây là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi giá dầu phục hồi trở lại... Bên cạnh đó, giá một số dịch vụ hỗ trợ sản xuất như: kho bãi, vận tải giảm so với cùng kỳ (Chỉ số giá vận tải kho bãi quý I năm 2016 giảm 1,04% so với cùng kỳ năm trước) cũng là yếu tố thuận lợi trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Các nhóm hàng dệt may, da giầy…có đơn hàng ổn định, nhu cầu khách hàng vẫn tăng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Bắt đầu bước vào mùa hè, nhiều sản phẩm như: sản xuất điện, sản xuất hàng thiết bị điện, điện lạnh, sản xuất đồ uống... mức tiêu thụ tăng dẫn đến sản xuất sẽ tăng. 

- Về phía doanh nghiệp, luôn đồng lòng và quyết tâm duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm các khách hàng trong và ngoài nước nhằm đa dạng hóa thị trường, trong đó đặc biệt đã quan tâm hơn đến thị trường nội địa; chủ động tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do mới ký kết; tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước là những điều kiện thuận lợi góp phần phát triển sản xuất công nghiệp.
- Việc tham gia TPP, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (VEFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) sẽ mở ra nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam. 
- Môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch và thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi sẽ tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Việc tham gia và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được tự do kinh doanh những ngành mà pháp luật không cấm, được bảo hộ quyền sở hữu về tài sản và thu nhập hợp pháp. Những ngành kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể trong Luật sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh những thuận lợi thì sản xuất công nghiệp trong những tháng tới có thể phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức như: 

- Căng thẳng chính trị ở một số khu vực chưa được giải quyết dứt điểm, diễn biến giá dầu rất khó dự đoán là những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng sản xuất công nghiệp.

- Ở trong nước, tình hình hạn hán ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là những yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến tăng trưởng sản xuất công nghiệp.

- Hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chưa thực sự thu hút được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp; một số dự án tuy đã khởi công xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt động nên chưa góp phần gia tăng giá trị sản xuất trong nước.
- Giá cả một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, sắt thép… diễn biến khó lường là yếu tố ảnh hưởng không thuận lợi đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

- Trong năm 2016, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) thực hiện. Tuy nhiên, áp lực tái cơ cấu doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh sẽ ngày càng mạnh như việc đối phó với những thách thức từ biến đổi tỷ giá (đặc biệt là chính sách tiền tệ của Trung Quốc), cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và nông sản....

Với các yếu tố thuận lợi và khó khăn như trên, bằng sự quyết tâm và đồng lòng của toàn ngành Công Thương, dự báo sản xuất công nghiệp có khả năng đạt mục tiêu kế hoạch năm 2016 (chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9%).
4. Tình hình sản xuất của một số ngành (xem Phụ lục số 10)
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
1. Xuất khẩu hàng hoá

Tháng 3, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 40,6% so với tháng 02 và tăng 6,1% so với tháng 3 năm 2015, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 10 tỷ USD, tăng 36,1% so với tháng 02 và tăng 9,4% so với tháng 3 năm 2015. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) quý I năm 2016 ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015 (tương đương với tăng hơn 1,5 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt hơn 10,8 tỷ USD, chiếm 28,6% tổng KNXK của cả nước, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2015; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt hơn 27 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng KNXK của cả nước, nếu không kể dầu thô KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 26,6 tỷ USD tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015.

Biểu đồ 2: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC 
VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUÝ I NĂM 2014, 2015, 2016
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a) Về nhóm hàng xuất khẩu
- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản: Quý I năm 2016 KNXK nhóm nông, lâm, thủy sản ước đạt 4,7 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tỷ trọng 12,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là tín hiệu tương đối khả quan so với sự sụt giảm 6,9%  ở quý I năm 2015 của nhóm hàng này. Nguyên nhân là do sự phục hồi xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu, cụ thể: gạo (tăng 29,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước), rau quả (tăng 43%), hạt điều (tăng 7,5%), cà phê (tăng 0,9%) và thủy sản (tăng 4,6%)
.

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu, khoáng sản quý I năm 2016 ước đạt 0,7 tỷ USD, giảm 45,1% so với cùng kỳ năm 2015 (chiếm tỷ trọng 1,8%), nguyên nhân chủ yếu do xuất khẩu dầu thô giảm 19,8% về lượng và giảm 52,8% về kim ngạch; than đá, giảm 92,1% về lượng và giảm 93,3% về kim ngạch.

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến quý I năm 2016 ước đạt gần 30,4 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tỷ trọng khoảng 80,3%, trong đó nhiều nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2015: bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc 12,8%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 20,2%; sản phẩm nội thất ngoài gỗ tăng 19,8%, điện thoại các loại và linh kiện tăng 14,2%, máy móc, thiết bị dụng cụ 12%; ...; tuy nhiên, cũng có nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2015 như: hóa chất giảm 14,3%; phân bón các loại giảm 43,5%; sắt thép các loại giảm 17,7%, chất dẻo nguyên liệu giảm 30,8%... 
Biểu đồ 3: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THEO NHÓM HÀNG QUÝ I NĂM 2016
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b) Về giá xuất khẩu: So với cùng kỳ, giá bình quân của nhiều mặt hàng giảm (ngoại trừ nhân điều tăng 5,17%), giảm mạnh nhất là mặt hàng quặng và khoáng sản khác giảm 44,6%; dầu thô giảm 41%; xăng dầu giảm 42%; sắt thép giảm 30,8%; cao su giảm 21,15%; cà phê giảm 18,7%; phân bón các loại giảm 20%... 
c) Về lượng xuất khẩu: Trong 3 tháng đầu năm hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông, lâm, thủy sản lượng xuất khẩu đều tăng. Nhóm nhiên liệu và khoáng sản có lượng xăng dầu các loại và quặng, khoáng sản xuất khẩu tăng mạnh, lần lượt là 85% và 23,7%. Trong nhóm công nghiệp chế biến, các mặt hàng tính được về lượng chỉ có 2 mặt hàng xơ sợi dệt và sắt thép các loại có lượng xuất khẩu tăng (lần lượt 6% và 19%), còn lại các mặt hàng như phân bón các loại, chất dẻo nguyên liệu, xơ sợi dệt, sắt thép các loại, clanhke và xi măng giảm tương đối lớn (xấp xỉ 20%). 

Trong quý I năm 2016, tính chung yếu tố tăng, giảm về giá và lượng của một số mặt hàng tính được về giá và lượng thuộc các nhóm hàng xuất khẩu đóng góp tăng kim ngạch xuất khẩu khoảng 41 triệu USD. 
Đóng góp vào tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu do tăng/giảm giá, lượng của nhóm hàng nông sản, nhiên liệu và  khoáng sản 

Quý I năm 2016 so với Quý I năm 2015

	

 
	Đơn vị
	3T/Năm 2016
	3T/Năm 2015
	Chênh lệch (tr.USD)

	
	
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Lượng


	Giá
	Tiền
	Tổng số
	Trong đó
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 +/-  
do giá
	 +/- 
do lượng

	Hàng nông sản
	Tr.USD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41
	-319
	360

	Nhân điều
	Ng. tấn
	57
	7.579
	432
	56
	7.179
	402
	30
	23
	7

	Cà phê
	 
	457
	1.687
	771
	368
	2.076
	764
	7
	-178
	185

	Chè các loại
	 
	23
	1.565
	36
	24
	1.592
	39
	-3
	-1
	-2

	Hạt tiêu
	 
	40
	8.450
	338
	39
	9.026
	352
	-14
	-23
	9

	Gạo
	 
	1.463
	434
	635
	1.124
	437
	491
	144
	-4
	148

	Sắn và sản phẩm từ sắn
	 
	1.293
	255
	330
	1.438
	305
	439
	-109
	-65
	-44

	Cao su
	 
	236
	1.127
	266
	196
	1.429
	280
	-14
	-71
	57

	Nhóm nhiên liệu và khoáng sản
	Tr.USD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-554
	-478
	-76

	Than đá
	Ng. tấn
	39
	103
	4
	496
	113
	56
	-52
	0
	-52

	Dầu thô
	 
	1.763
	253
	446
	2.198
	429
	944
	-498
	-311
	-187

	Xăng dầu các loại
	 
	544
	347
	189
	294
	599
	176
	13
	-137
	150

	Quặng và khoáng sản khác
	 
	273
	136
	37
	221
	244
	54
	-17
	-30
	13


d) Về thị trường xuất khẩu: 
Thị trường Châu Á ước xuất khẩu 3 tháng đầu năm tương đương cùng kỳ năm 2015, chiếm tỷ trọng 48,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; thị trường khu vực Châu Âu và Châu Mỹ có mức tăng khá, cao hơn so với mức tăng chung, đây là tín hiệu tích cực cho các nhà xuất khẩu để tiếp tục khai thác những thị trường này, xuất khẩu vào Châu Âu tăng 8,9% và chiếm tỷ trọng gần 21%, EU 27 tăng 8,6%; thị trường Châu Mỹ tăng 10,6%, chiếm tỷ trọng 25,4%. Trong khi đó, thị trường Châu Phi và Châu Đại Dương giảm khá nhiều lần lượt là (giảm 5,1% và 9,2%); thị trường chưa phân tổ chiếm tỷ trọng 2,2% (Phụ lục 6).
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2. Về nhập khẩu hàng hoá 
Tháng 3, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 14,1 tỷ USD, tăng 37% so với tháng 2 và giảm 3,3% so với tháng 3 năm 2015. 

Quý I năm 2016, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 37,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22,2 tỷ USD, giảm 5,7%; nhập khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 14,9 tỷ USD, giảm 3,5% (Phụ lục 7).
- Về nhập khẩu theo nhóm hàng: Kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt gần 32,5 tỷ USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tỷ trọng 87,6%; kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tỷ trọng 4%; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 1,4 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tỷ trọng 3,8%; nhóm hàng hóa khác ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm tỷ trọng 4,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. 
- Về lượng nhập khẩu: So cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu của đa số các mặt hàng đều tăng khá mạnh, trung bình 20%: đặc biệt than đá tăng 226,8%, ure tăng 340,6%, phôi thép tăng 228,6%. Một số mặt hàng có lượng nhập khẩu giảm như: Đậu tương giảm 52,4%; ôtô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) giảm 13,9%.....

- Về giá nhập khẩu: So với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của các mặt hàng đều giảm mạnh, trừ mặt hàng hạt điều tăng 13,5% và ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 53,4%...

Trong quý I năm 2016, tính chung do tăng, giảm về giá và lượng của các nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu, cần nhập khẩu của những mặt hàng tính được về giá và lượng đã làm tăng khoảng 596 triệu USD kim ngạch nhập khẩu. 
Đóng góp vào tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu do tăng/giảm giá, lượng 

của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu


 và nhóm hàng cần nhập khẩu  


	 
	Đơn vị
	3T/Năm 2016
	3T/Năm 2015
	Chênh lệch (tr.USD)


	
	
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Lượng
	Giá
	Tiền
	Tổng số
	Trong đó
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 +/-  
do giá
	 +/- 
do lượng

	Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu
	Tr.USD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-69
	-42
	-27

	Phế liệu sắt thép
	Ng. tấn
	661
	179
	118
	626
	305
	191
	-73
	-84
	11

	Ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ
	Chiếc
	7.412
	16
	120
	10.997
	11
	116
	4
	42
	-38

	Nhóm hàng cần nhập khẩu
	Tr.USD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	665
	-1.476
	2.141

	Than đá
	Ng. tấn
	3.274
	60
	198
	1.002
	98
	98
	100
	-122
	222

	Xăng dầu các loại
	 
	2.691
	321
	865
	2.467
	549
	1.355
	-490
	-613
	123

	Quặng và khoáng sản khác
	 
	1.112
	94
	105
	1.110
	102
	113
	-29
	-8
	-21

	Hạt điều
	 
	111
	1.559
	173
	149
	1.376
	205
	-32
	20
	-52

	Lúa mỳ
	 
	1.003
	232
	233
	610
	279
	170
	63
	-47
	110

	Ngô
	 
	1.965
	199
	391
	1.761
	233
	410
	-19
	-66
	47

	Đậu tương
	 
	236
	407
	96
	496
	484
	240
	-144
	-18
	-126

	Phân bón
	 
	869
	295
	256
	862
	307
	265
	-9
	-11
	2

	Chất dẻo nguyên liệu
	 
	956
	1.333
	1.274
	871
	182
	159
	1.116
	1.100
	15

	Cao su các loại
	 
	94
	1.436
	135
	87
	1.747
	152
	-17
	-29
	12

	Giấy các loại
	 
	428
	797
	341
	378
	852
	322
	19
	-24
	43

	Bông các loại
	 
	280
	1.557
	436
	240
	1.596
	383
	53
	-11
	64

	Xơ, sợi dệt các loại
	 
	189
	1.820
	344
	183
	1.951
	357
	-13
	-25
	12

	Thép các loại
	 
	4.641
	361
	1.677
	2.868
	597
	1.711
	-34
	-1.092
	1.058

	Kim loại khác
	 
	432
	2.465
	1.065
	237
	3.578
	848
	217
	-481
	698

	Ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ)
	 
	12.093
	29
	354
	14.048
	33
	469
	-115
	-50
	-65


- Về thị trường nhập khẩu: Nhập khẩu từ Châu Á giảm 5,1% và chiếm 80,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam; Châu Âu giảm 9,1% và chiếm tỷ trọng 7%, EU giảm 14,5%, chiếm tỷ trọng gần 5,9%; Châu Mỹ giảm 2,6% và chiếm tỷ trọng 8,1%; Châu Phi giảm 6,7% chiếm tỷ trọng 0,2%; duy nhất thị trường Châu Đại Dương tăng 24% chiếm tỷ trọng gần 1,9% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 1,6% (Phụ lục 8).
3. Về cán cân thương mại
Tháng 3 năm 2016 ước xuất siêu 100 triệu USD; tính chung 3 tháng đầu năm, xuất siêu ước đạt 776 triệu USD, trong đó: khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 4,1 tỷ USD; khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,8 tỷ USD. 
Đánh giá chung: 
- Quý I năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng trưởng khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm 2015, đây là mức tăng trưởng khá thấp so với năm 2015 vì một số mặt hàng lớn có tốc độ tăng trưởng khá trong năm 2015 là điện thoại các loại và linh kiện và máy vi tính, linh kiện điện tử đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, xuất khẩu của nhóm tiếp tục giữ vai trò quan trọng góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như điện thoại và linh kiện, dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, túi xách vali đều tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu trung bình chung của cả nước.

- Kim ngạch xuất khẩu quý I năm 2016 của cả nước tăng thêm 1,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, kim ngạch của khu vực FDI (không kể dầu thô) tăng khoảng 2 tỷ USD, kim ngạch của khu vực trong nước có dấu hiệu tăng nhẹ (tăng 30 triệu USD). Tuy nhiên, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn.

- Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát và cần hạn chế tiếp tục được kiểm soát tốt. Một số mặt hàng có mức tăng trưởng nhập khẩu cao đột biến như phôi thép, phân ure cần được theo dõi sát để có các biện pháp quản lý, điều hành phù hợp. 
- Giá nhập khẩu nhiều mặt hàng trong nhóm cần thiết nhập khẩu giảm so với cùng kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu nguyên, nhiên, phụ liệu phục vụ sản xuất. Tuy nhiên nhập khẩu các mặt hàng cần thiết nhập khẩu trong quý I giảm là yếu tố cần lưu ý bởi nó sẽ tác động đến phát triển sản xuất và xuất khẩu trong những tháng tới.

- Do tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu nên quý I năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước khoảng 776 triệu USD, đây là tháng thứ 3 liên tiếp có xuất siêu.

- Về tình hình thực hiện mục tiêu kế hoạch: Kim ngạch xuất khẩu quý I năm 2016 ước đạt khoảng 21,3% kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ giao. Mặc dù Quý I chưa phải thời điểm và mùa vụ xuất khẩu, tuy nhiên mức tăng xuất khẩu quý I thấp (tăng 4,1%) thấp hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu là 10%, do vậy, để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, trong các tháng tiếp theo, cần phải nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, thị trường, tận dụng lợi thế sản phẩm và kết quả thu được từ các Hiệp định thương mại tự do vừa ký kết trong năm 2015 để khai thác sâu hơn các thị trường hiện tại và phát triển các thị trường tiềm năng.


4. Thương mại nội địa 
a) Tình hình thị trường trong nước

Tình hình thị trường hàng hóa trong nước Quý I năm 2016 về cơ bản ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, giá tiêu dùng ổn định, chỉ số giá tăng trưởng thấp. Công tác ổn định thị trường, cung cầu hàng hóa trước trong và sau dịp tết Nguyên đán được đảm bảo. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước đạt 859.560 nghìn tỷ đồng, tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2015, thấp hơn mức tăng 10% của cùng kỳ năm 2015. Nếu loại trừ yếu tố giá mức tăng là 7,7%, thấp hơn mức tăng 9,2% của cùng kỳ năm 2015.
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Xét theo thành phần kinh tế, tất cả các nhóm thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ đều tăng từ 8,4% - 9,13%. Xét theo loại hình kinh tế, kinh tế ngoài nhà nước tăng cao nhất (tăng 11,1%); tiếp đó đến là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tăng 11%, kinh tế nhà nước tăng 1,6% (Phụ lục 9).
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2016 tăng 0,57% so với tháng trước; tăng 1,69% so cùng kỳ năm trước; tăng 0,99% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân quý I năm 2016 tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước, như vậy CPI đang ở mức thấp góp phần đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ đặt ra.
Tổng cầu và sức mua trong Quý I tiếp tục được cải thiện. Tiêu thụ hàng hoá trong những tháng đầu năm tăng khá, một mặt do những tháng đầu năm có dịp nghỉ Tết kéo dài. Công tác bình ổn giá được các địa phương thực hiện tốt, nguồn cung hàng hoá dồi dào. Dự báo trong những tháng tới, tổng mức bán lẻ hàng hoá sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Với đà tăng trưởng trong quý I, dự kiến tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ năm 2016 sẽ đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

b) Hoạt động quản lý thị trường

Quý I năm 2016 là giai đoạn thị trường hàng hóa tiêu dùng sôi động nhất trong năm do có Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các hoạt động lễ hội. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó Bộ Công Thương đã ban hành 3 kế hoạch: Số 85/KH-QLTT ngày 22 tháng 01 năm 2016 về làm việc, đôn đốc triển khai công tác, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phúc Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang; số 1630/KH-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Công Thương về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016; số 1635/KH-BCĐ389 ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Theo báo cáo nhanh, trong tháng 3 năm 2016 lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra trên 15.000 vụ, phát hiện xử lý trên 6.700 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 24,3 tỷ đồng. 

Tính chung 3 tháng đầu năm 2016: Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra trên 46.580 vụ, phát hiện, xử lý trên 29.450 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 70 tỷ đồng.
 III. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kế hoạch tổng vốn đầu tư năm 2016 của  toàn ngành là 280,837 nghìn tỷ đồng, trong đó:

- Khối sản xuất kinh doanh 280,372 nghìn tỷ đồng, gồm:

+ Tập đoàn, Tổng công ty 91 là 275,498 nghìn tỷ đồng;

+ Tổng công ty 90 và Doanh nghiệp độc lập là 4,874 nghìn tỷ đồng;

- Khối hành chính sự nghiệp 464,3 tỷ đồng.

Quý I năm 2016, khối lượng thực hiện toàn ngành 55,569 nghìn tỷ đồng, đạt 19,8% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó:

- Các Tập đoàn, Tổng công ty 91 là: 54,625 nghìn tỷ đồng, đạt 19,8% kế hoạch, tăng 3,7% so với với cùng kỳ năm 2015.
- Các Tổng công ty 90 và Doanh nghiệp độc lập: 943,5 tỷ đồng, đạt 19,4% kế hoạch, tăng 17,3% so với với cùng kỳ năm 2015.
- Khối hành chính sự nghiệp: chưa giải ngân do Bộ Tài chính thẩm định kế hoạch đầu tư chậm.
IV. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Công tác ASEAN: 

a) Hợp tác nội khối

Bộ Công Thương đã chuẩn bị nội dung, phương án tham gia Hội nghị Bộ trưởng ASEAN hẹp lần thứ 22, Hội nghị Nhóm Đặc trách cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 29. Trên cơ sở các định hướng ở cấp Bộ trưởng, Bộ đã chuẩn bị nội dung và chủ trì tham dự Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao ASEAN 1/47, Hội nghị Ủy ban điều phối thương mại hàng hóa ASEAN lần thứ 20; đồng thời tham dự các Hội nghị Ủy ban điều phối thương mại dịch vụ và nhiều cuộc họp chuyên môn khác của ASEAN, chủ trì và/hoặc phối hợp với các Bộ ngành, đơn vị liên quan thúc đẩy việc thực thi các biện pháp AEC. Các kết quả đạt được nổi bật bao gồm: 

- Phần lớn Kế hoạch hành động chiến lược thực hiện Lộ trình tổng thể AEC 2025 của các nhóm công tác đã được thông qua, chỉ còn một vài nhóm công tác đang hoàn thiện nốt kế hoạch của mình; 

- Các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, tiếp tục hoàn tất các biện pháp còn lại trong Lộ trình tổng thể xây dựng AEC 2015, nâng tỷ lệ thực hiện các biện pháp ưu tiên, có tác động lớn đến thương mại và đầu tư của ASEAN lên 93,9% (475/506 biện pháp);

- Mặc dù ở trình độ phát triển thấp hơn và hạn chế về nguồn lực, Việt Nam vẫn đứng thứ hai về tỷ lệ thực hiện trong số các nước ASEAN, đạt 96%.
b) Hợp tác ngoại khối

- Tiếp tục cùng các nước ASEAN giám sát và điều phối việc thực hiện các cam kết và hoạt động hợp tác trong khuôn khổ FTA với các nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôt-xtrây-lia, Niu Di-lân, Ấn Độ. Ngoài ra, hợp tác với các đối tác lớn khác cũng có tiến triển tích cực.

- Đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Bộ đã chủ trì và tham gia phiên đàm phán thứ 11 Hiệp định RCEP, một số phiên giữa kỳ nhóm dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và đang chuẩn bị tham dự phiên đàm phán thứ 12 sẽ diễn ra vào tháng 4 sắp tới.

- Đàm phán FTA ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc: Bộ đã điều phối và tham gia phiên đàm phán lần thứ 6 Hiệp định FTA ASEAN - Hồng Công từ ngày 07 đến 11 tháng 3 năm 2016 tại Cam-pu-chia. Hai bên tiếp tục tập trung thảo luận về mô hình cam kết thuế quan, bản chào dịch vụ, lời văn Chương Hàng hóa, Dịch vụ, Đầu tư và các nội dung:  pháp lý và thể chế, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, SPS, hải quan và thuận lợi hóa thương mại.
2. Công tác APEC

Năm 2016, Pê-ru là chủ nhà của Hội nghị APEC. Từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 06 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã tham dự Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) và các sự kiện có liên quan của APEC tại Li-ma, Pê-ru nhằm triển khai các định hướng và nội dung hợp tác ưu tiên trong năm 2016. Hội nghị đã thống nhất quan điểm của các thành viên về nhiều vấn đề cơ bản, vừa tiếp tục triển khai các nội dung có tính kế thừa từ năm Phi-líp-pin 2015, vừa tạo tiền đề để thực thi các đề xuất/sáng kiến mới trong năm 2016. Hiện tại, Bộ đang tham vấn các Bộ, ngành hữu quan các vấn đề hậu SOM1 để góp ý với các thành viên APEC và chuẩn bị cho SOM2 cũng như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC vào cuối tháng 5 năm 2016.

3. Công tác ASEM

Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao nhằm định hướng các nội dung quan trọng chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 11 diễn ra vào tháng 7 tại Mông Cổ.

4. Công tác WTO

Chủ động theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp và đối tượng liên quan về việc thực thi các cam kết WTO.
5. Công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
- Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gửi các Đại biểu Quốc hội Khóa XIII; chuẩn bị công tác thực thi Hiệp định TPP; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Hiệp định TPP tại một số cụm tỉnh, thành phố trên cả nước.

- Hiệp định FTA Việt Nam - EU (EVFTA): tích cực trao đổi với EU về kế hoạch rà soát pháp lý Hiệp định; thảo luận với Phái đoàn EU và dự án EU-MUTRAP về chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam triển khai các cam kết của Hiệp định EVFTA cũng như tăng cường sự hiểu biết của doanh nghiệp, người dân Việt Nam về Hiệp định EVFTA; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thành bản dịch dự thảo Hiệp định EVFTA.

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, với tinh thần khẩn trương, tích cực, Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP tại Quyết định số 76/QĐ-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2016 (Chi tiết tại Phụ lục 13).
VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Các doanh nghiệp, các Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Về sản xuất công nghiệp
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ; triển khai đồng bộ, nhất quán các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, nhất là Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

-  Các đơn vị, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 11476/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án cơ cấu lại ngành, lĩnh vực và của địa phương.

-  Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tích cực đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty và doanh nghiệp thuộc Bộ triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nguyên liệu đầu vào, từ đó giảm nhập khẩu; đồng thời tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, cung ứng sản phẩm.
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam có kế hoạch ứng phó linh hoạt đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng trong mùa khô sắp tới; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương xây dựng các kịch bản, phương án đối phó với diễn biến giá dầu thô tiếp tục giảm sâu, kéo dài; đánh giá ảnh hưởng của giá dầu đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Về xuất nhập khẩu

- Tích cực triển khai công tác xúc tiến thương mại thông qua các hoạt động: tổ chức các gian hội chợ, triển lãm chuyên ngành, hoạt động giao thương xúc tiến các ngành hàng xuất khẩu có tiềm năng như thực phẩm chế biến, thủy sản, nông sản nhằm củng cố, phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống, tiềm năng và khai thác thị trường xuất khẩu mới.
- Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những mặt hàng nhập khẩu gia tăng đột biến để làm rõ nguyên nhân, chủ động triển khai những giải pháp tăng cường quản lý, kiểm soát bảo đảm nhập khẩu đúng quy định và bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cam kết quốc tế. Nâng cao việc kiểm soát chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là nông sản, hàng tiêu dùng.
- Tiếp tục rà soát và cập nhật danh mục các mặt hàng không thiết yếu, các mặt hàng trong nước đã sản xuất được để có biện pháp kiểm soát nhập khẩu.
- Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Triển khai các Chương trình, Kế hoạch hành động về phát triển xuất nhập khẩu.
- Tiếp tục theo dõi sát tình hình tiến độ xuất khẩu, nhập khẩu theo từng thị trường, từng mặt hàng để kịp thời có các giải pháp thích hợp, tháo gỡ khó khăn, thúc đầy sản xuất, xuất khẩu.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo về lĩnh vực hội nhập khu vực nói chung và về các Quy tắc xuất xứ (trong các FTA) nói riêng để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những quy định mới, áp dụng hiệu quả các kết quả do các Hiệp định FTA mang lại.
- Tổ chức hiệu quả, đồng bộ công tác thông tin, dự báo, bám sát tình hình thị trường; Tăng cường hoạt động của các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm kịp thời nắm bắt các thay đổi về chính sách, cơ chế quản lý nhập khẩu, kiểm soát chất lượng hoặc những thông tin bất lợi đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam tại các thị trường để kịp thời thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, Hiệp hội.
3. Về thị trường trong nước

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với việc thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014 - 2020, Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia, Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Phát triển mạnh hệ thống phân phối; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, trước hết là đối với những mặt hàng nông sản có tính mùa vụ. Phối hợp triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn vào hệ thống phân phối nhằm tăng khả năng tiếp cận với thực phẩm an toàn cho người dân.

- Đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại để góp phần thúc đẩy tiêu thụ và sức mua trên thị trường. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, thị trường miền núi, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa về nông thôn, vùng biên giới, hải đảo... nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến của thị trường trong nước, nhất là các mặt hàng thiết yếu; thực hiện tốt công tác điều tiết thị trường, đảm bảo phân phối hàng hóa hợp lý giữa các vùng miền, không để tình trạng thiếu hàng hóa xảy ra cục bộ ở một số nơi, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu như lương thực, xăng dầu, sắt thép…; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện quy định về đăng ký giá, kê khai giá và việc chấp hành theo quy định của pháp luật về quản lý giá. 
- Phối hợp tốt với các địa phương triển khai các chương trình bình ổn thị trường, giảm thiểu hiện tượng đầu cơ, tích trữ hàng, hạn chế việc tăng giá tùy tiện ngoài thị trường.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Mở các đợt cao điểm đấu tranh và cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào nhiệm vụ này.
4. Về công tác hội nhập kinh tế quốc tế

- Tập trung xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch trong hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Triển khai nghiêm túc các cam kết, thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nhằm khai thác tốt các lợi thế của các thoả thuận này đem lại cho doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam; tận dụng không gian chính sách đã đạt được trong đàm phán để xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất - kinh doanh.
- Tăng cường phổ biến, hướng dẫn, có giải pháp phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại các thị trường đã có FTA;
- Rà soát việc thực hiện các Hiệp định, thoả thuận hợp tác đã ký với các nước trong khu vực; đánh giá kết quả thực hiện, xem xét đề xuất, đàm phán ký những hiệp định, các thoả thuận hợp tác mới hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế và yêu cầu quản lý.
	Nơi nhận:

- Ban Kinh tế Trung ương;

- Bộ KHĐT;

- VP TƯ Đảng;

- VP Chính phủ;

- UB Kinh tế của Quốc hội;

- Mạng diện rộng VPCP;

- Lãnh đạo Bộ;

- Đảng uỷ Bộ;

- Các Vụ (qua mạng nội bộ);

- Lưu: VT, KH (14).
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THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng


� Quý I năm 2015, kim ngạch xuất khẩu gạo giảm 24,2%; cà phê giảm 34,7%; thủy sản giảm 16,3%.
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